
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác 

hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021 

 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2021; Sở 

Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai 

thác IUU) năm 2021 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với những 

nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Thường trực Ban Bí 

thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chống khai thác IUU, khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của 

Ủy ban Châu Âu. 

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU 

tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong việc các thực hiện 

nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT về chống khai thác IUU 

tại Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 29/7/2021. 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc tham mưu và tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải 

quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

chống khai thác IUU. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ  

TT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp 

luật thủy sản, nâng cao nhận thức của 

cán bộ quản lý và ngư dân, chủ tàu về 

chống khai thác IUU.  

Chi cục Thủy sản 
Thường xuyên 

trong năm 
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TT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

2 

Triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành 

trình trên tàu cá có chiều dài lớn nhất 

từ 15m trở lên.  

Chi cục Thủy sản 

Hoàn thành 

trước ngày 

31/12/2021 

3 

Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ quản lý, 

khai thác, sử dụng dữ liệu Hệ thống 

giám sát tàu cá.  

Chi cục Thủy sản; 

BQL các cảng cá 

Hoàn thành 

trước ngày 

31/10/2021 

4 

Xây dựng quy trình xử lý thông tin tàu 

mất kết nối, tàu vượt qua ranh giới cho 

phép trên biển; tổ chức trực ban thường 

xuyên Hệ thống giám sát tàu cá để thu 

thập thông tin, dữ liệu, tiến hành xử lý 

vi phạm theo quy định.   

Chi cục Thủy sản 

Hoàn thành 

trước ngày 

31/10/2021 

5 

Xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi 

phạm vùng biển nước ngoài được phát 

hiện qua hệ thống giám sát tàu cá. 

Chi cục Thủy sản 

(phối hợp với Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh) 

Thường xuyên 

trong năm 

6 

Tăng cường công tác quản lý tàu cá, 

đảm bảo các tàu cá hoạt động phải có 

giấy phép khai thác thủy sản. Tổ chức 

rà soát số lượng tàu cá thực tế, nắm 

chắc số lượng tàu cá hiện có, cập nhật 

thông tin vào cơ sở dữ liệu nghề cá 

quốc gia VNFishbase. 

Chi cục Thủy sản 

(phối hợp với Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh 

và các địa phương) 

Hoàn thành 

trước ngày 

31/12/2021 

7 

Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, 

kiểm soát tàu cá ra, vào các cảng cá, 

cảng neo trú tàu thuyền, xử lý nghiêm 

các hành vi khai thác IUU; giám sát sản 

lượng thủy sản qua cảng và tổ chức 

việc xác nhận, chứng nhận nguồn gốc 

thủy sản theo quy định. 

Chi cục Thủy sản; 

BQL các cảng cá 

Thường xuyên 

trong năm 

8 

Thực hiện các hoạt động tuần tra, kiểm 

tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá trên 

biển, xử lý nghiêm các hành vi khai 

thác IUU. 

Chi cục Thủy sản 

(phối hợp với Bộ 

Chỉ huy BĐBP tỉnh) 

Thường xuyên 

trong năm 

9 

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp hoàn thiện 

hạ tầng các cảng cá, cảng neo trú tàu 

thuyền trên địa bàn tỉnh. 

BQL các cảng cá Năm 2021 

10 

Tăng cường nhân lực cho các Ban 

Quản lý cảng cá, cảng neo trú tàu 

thuyền đảm bảo đủ năng lực kiểm soát 

tàu cá cập cảng, xuất cảng, thu nhật ký 

khai thác, báo cáo khai thác hải sản, 

Phòng Tổ chức - 

cán bộ, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính, 

BQL các cảng cá 

Năm 2021 
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TT Tên nhiệm vụ Đơn vị chủ trì 
Thời gian 

thực hiện 

giám sát sản lượng qua cảng và xác 

nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản 

theo quy định. 

11 

Tăng cường nhân lực, kinh phí cho Chi 

cục Thủy sản để kiện toàn bộ phận 

thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại các 

cảng cá, cảng neo trú tàu thuyền. 

Phòng Tổ chức - 

cán bộ, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính; 

Chi cục Thủy sản. 

Hoàn thành 

trước ngày 

31/12/2021 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí hàng năm được giao cho các đơn vị để thực hiện các 

nhiệm vụ thường xuyên;  

- Nguồn kinh phí quy định tại Phụ lục II kèm theo Kế hoạch số 112/KH-

UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Chi cục Thủy sản 

- Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của Luật 

Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các nội dung liên 

quan đến chống khai thác IUU. 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 

trên các vùng biển để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tàu cá vi phạm khai thác 

IUU, không để xảy ra vụ việc tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi khai thác trái 

phép tại vùng biển nước ngoài. 

- Đảm bảo các tàu cá trên địa bàn tỉnh được cấp phép theo quy định và cập 

nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu tàu cá VNFishbase;  

- Thực hiện giám sát tàu cá hoạt động trên biển qua thiết bị giám sát hành 

trình tàu cá (VMS) và cảnh báo chủ tàu, thuyền trưởng khi đưa tàu vượt ranh giới 

cho phép trên biển hoặc tắt thiết bị giám sát hành trình tàu cá khi hoạt động trên 

biển, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tàu cá, 

chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, đặc biệt là công tác kiểm soát nguyên 

liệu tại Doanh nghiệp xin cấp chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 

- Đảm bảo công tác chứng nhận nguồn gốc thủy sản đúng theo quy định; 

chuẩn bị đầy đủ hồ sơ lưu trữ liên quan đến chứng nhận nguồn gốc thủy sản. 

- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ 

Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU, tổ chức hoạt động của Văn 

phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại các cảng cá. 

2. Ban Quản lý các cảng cá 

- Rà soát về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện làm việc và kinh phí bố trí 

tại các cảng cá và lập dự toán kinh phí các hạng mục cần thiết phải khắc phục, sửa 
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chữa ngay trong năm 2021 của các cảng cá: Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Sa Huỳnh, Mỹ Á 

và Lý Sơn đảm bảo đáp ứng tiêu chí cảng cá loại II theo Luật Thủy sản và yêu cầu 

của Ủy ban Châu Âu trong việc khắc phục thẻ vàng của thủy sản Việt Nam. Rà 

soát, tổng hợp tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo UBND 

tỉnh xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với 

các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các cảng cá trên địa bàn tỉnh. 

- Đảm bảo công tác giám sát sản lượng thủy sản qua cảng và xác nhận 

nguồn gốc thủy sản đúng theo quy định; lưu trữ hồ sơ liên quan đến xác nhận 

nguồn gốc thủy sản như: nhật ký khai thác, giấy biên nhận thủy sản bốc dỡ qua 

cảng, giấy phép khai thác thủy sản,…; hồ sơ về tàu cá vi phạm khai thác IUU được 

phát hiện và chuyển các cơ quan xử lý; hồ sơ kiểm soát tàu cá ra vào cảng phải đầy 

đủ, thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo tất 

cả các tàu cá neo đậu trong khu vực cảng phải có dữ liệu đã qua kiểm soát. 

- Đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cảng cá, nước rửa sản phẩm khai thác 

phải là nước sạch đảm bảo an toàn thực phẩm; sản phẩm thủy sản lên bến và hàng 

hóa tập kết xuống tàu phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xác nhận nguyên 

liệu thủy sản có nguồn gốc từ khai thác không vi phạm quy định về khai thác thủy 

sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.  

- Bố trí phòng làm việc cho Văn phòng kiểm soát nghề cá, phối hợp thực 

hiện kiểm tra tàu cá tại cảng cá. 

3. Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá 

- Tăng cường kiểm tra tàu cá tại các cảng cá theo Thông tư số 21/2018/TT-

BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định ghi, nộp báo 

cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy 

sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận 

nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác. 

- Kiểm tra, xử lý và lưu trữ hồ sơ liên quan đến tàu cá vi phạm khai thác 

IUU tại cảng; đảm bảo số lượng kiểm tra tàu cá cập cảng, tàu cá rời cảng lớn hơn 

tỷ lệ kiểm tra tối thiểu theo từng đối tượng kiểm tra quy định tại Thông tư số 

21/2018/TT-BNNPTNT. 

4. Phòng Tổ chức - Cán bộ 

Tham mưu Sở trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, tổ chức bộ máy của Chi cục Thủy sản; quyết định sửa đổi, bổ sung 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Quản lý các cảng cá để đảm bảo thực hiện tốt 

các nhiệm vụ mới theo quy định của Luật Thủy sản; tham mưu điều động, biệt 

phái, tăng cường nhân lực trong nội bộ ngành cho Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý 

các cảng cá để duy trì hoạt động của Văn phòng đại diện kiểm soát nghề cá tại 

cảng cá. 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá lập dự 

toán gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để tổ chức 
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thực hiện đối với các nhiệm vụ đã phê duyệt theo Kế hoạch 112/KH-UBND ngày 

29/7/2021 chưa được bố trí kinh phí trong dự toán năm 2021. 

Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổ chức, phối hợp 

triển khai thực hiện; định kỳ ngày 20 hàng tháng Chi cục Thủy sản tổng hợp kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các sở, ngành, địa phương tham 

mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (để phối hợp); 

- Công an tỉnh (để phối hợp);  

- UBND các huyện: Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức, 

TX. Đức Phổ và TP. Quảng Ngãi (để phối hợp);  

- Chi cục Thủy sản (để thực hiện); 

- Ban Quản lý các cảng cá (để thực hiện); 

- Phòng KH-TC, Phòng TCCB Sở (để thực hiện);     

- Lưu: VT.                                                                      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 
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